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I. TOÁN
1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 1m 25cm = ........................cm		1m 25cm = ........................m
b. 1m2 25cm2 = .....................cm2		1m2 25cm2 = .....................m2
c. 1m3 25cm3 = .....................cm3		1m3 25cm3 = .....................m3
2. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 8,5 dm, chiều rộng 0,6m và chiều cao 4,5dm.
3. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương có cạnh dài  m.
4. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3,6m và chiều cao 3,8m. Người ta muốn quét vôi các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bằng 8m2?
5. Tính thể tích của hình lập phương, biết diện tích toàn phần của hình lập phương đó là 24cm2.
II. TIẾNG VIỆT.
1. Các vế trong câu ghép “Những cánh đồng lúa xanh mướt, dập dờn trong gió nhẹ; chúng đuổi nhau mãi, đuổi nhau mãi từ ven làng đến tít tắp chân đê.” được nối với nhau bằng cách nào?
a. Cặp từ hô ứng (từ... đến...)
b. Nối trực tiếp bằng dấu phẩy.
c. Nối trực tiếp bằng dấu chấm phẩy.
d. Nối trực tiếp bằng dấu phẩy và dấu chấm phẩy.
2. Dòng nào dưới đây gồm các từ láy?
a. Mênh mông, vắt vẻo, dập dờn, sương sớm.
b. Cuống quýt, vẩn vơ, tít tắp, mốc meo.
c. Cồn cát, nghiêng nghiêng, trùi trũi, tròn trịa.
d. Chênh vênh, vẫy vẫy, buồn bực, trong trẻo.
3. Gạch dưới cặp từ hô ứng.
a. Mẹ bảo sao thì con làm vậy.
b. Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó đạt kết quả cao trong học tập.
c. Anh cần bao nhiêu thì anh lấy bấy nhiêu.
d. Dân càng giàu thì nước càng mạnh.
4. Điền cặp từ hô ứng thích hợp.
a. Nó ….... về đến nhà, bạn nó …......... gọi đi ngay.
b. Gió ........…to, con thuyền …........ lướt nhanh trên biển.
c. Tôi đi .......…nó cũng đi…...........
d. Tôi nói…....... nó cũng nói…..........
5. Điền vế câu thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép.
a. Mưa càng lâu, .....................................................................................................
b. Tôi chưa kịp nói gì,.............................................................................................
c. Mùa hè vừa đến,..................................................................................................
d. Gà mẹ đi đến đâu,................................................................................................
III. KHOA HỌC
1. Vai trò của Mặt Trời đối với cuộc sống của con người.
a. Sưởi ấm.
b. Giúp con người làm khô thức ăn như cá, rau, quả để bảo quản.
c. Cả 2 ý trên đều đúng. 
d. Cả 2 ý trên đều đúng. 
2. Đúng ghi Đ, sai ghi S trước các ý sau:
..... Các chất đốt khi cháy sinh ra khí các-bô-níc và nhiều chất khác làm ô nhiễm môi trường.
..... Chúng ta không cần phải sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng.
..... Không nên dùng xăng để nhóm bếp.
..... Khi dùng nến, nên đặt nến lên những vật dễ cháy.
3. Vật nào dưới đây hoạt động được nhờ sử dụng năng lượng nước chảy?
a. 
b. Quạt máy.
c. Thuyền buồm.
d. Tua-bin của nhà máy thủy điện.
e. Pin mặt trời.
4. 
5. Năng lượng gió không được dùng vào mục đích nào sau đây:
a. 
b. Điều hòa khí hậu.
c. Làm khô.
d. Quay guồng nước.
e. Chạy động cơ gió.
6. 
7. Trong các vật dưới đây, vật nào là nguồn điện?
a. 
b. Bóng đèn điện.
c. Bếp điện.
d. Pin.
e. Cả ba vật kể trên.
IV. 
V. LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ
1. [bookmark: _GoBack]Thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được trong phong trào “Đồng khởi” là:
a. Chính quyền của địch bị tê liệt, tan rã ở nhiều nơi.
b. Chính quyền cách mạng được thành lập ở các thôn, xã.
c. Ở những nơi chính quyền địch tan rã, nhân dân được chia ruộng đất, làm chủ quê hương.
d. Tất cả các ý trên.
2. Châu Âu nằm ở phía nào của châu Á?
a. 
b. Phía đông
c. Phía tây.
d. Phía nam
e. Phía bắc.
3. 
4. Đúng ghi Đ, sai ghi S trước các ý sau:
..... Diện tích châu Âu là 10 triệu km2, đứng thứ 4 trong các châu lục.
..... diện tích châu Âu là đồng bằng, kéo dài từ tây sang đông; đồi núi chiếm  diện tích, hệ thống núi cao tập trung ở phía nam.
..... Phía đông và đông nam của châu Âu giáp với châu Á.
..... Châu Âu có địa hình đồng bằng, khí hậu ôn hòa.
5. Đất nước nào sau đây có diện tích lớn nhất thế giới?
a. 
b. Trung Quốc.
c. Mĩ.
d. Liên bang Nga.
e. Ấn Độ.
6. 
7. Yếu tố nào sau đây khiến Pháp trở thành quốc gia phát triển về du lịch?
a. Nhiều phong cảnh tự nhiên đẹp.
b. Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng.
c. Cả 2 ý trên đều đúng.
d. Cả 2 ý trên đều sai.
